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TỜ TRÌNH

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII; Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (sau đây gọi là dự án Luật). Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ về dự án Luật này với những nội dung cơ bản sau đây: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT

Ngày 9 tháng 6 năm 2000, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 được Quốc hội khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 7. Kế thừa và phát huy thành tựu của Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 của nhà nước ta, sau gần 13 năm thi hành, Luật đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau: 
Một là, Luật đã góp phần quan trọng vào việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, qua đó đã có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực, ổn định, và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng và đất nước nói chung;
Hai là, trên cơ sở các quy định tương đối cụ thể và đầy đủ về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; ly hôn; xác định cha, mẹ, con; quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên trong gia đình; cấp dưỡng; giám hộ, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; trách nhiệm của công dân, nhà nước và xã hội…, Luật đã góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ ở Việt Nam, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; 
Ba là, thông qua việc ghi nhận những chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của các thành viên trong gia đình, Luật hôn nhân gia đình từ năm 2000 đã góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;

Bốn là, Luật cũng đã tạo ra hành lang pháp lý góp phần thiết lập và bảo đảm sự an toàn cho các quan hệ tài sản phát sinh trong nội bộ các thành viên gia đình cũng như các giao dịch giữa các thành viên gia đình với các chủ thể khác trong xã hội, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong gia đình, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình.
Năm là, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được Luật ghi nhận, bảo vệ phù hợp với chính sách đối ngoại của Nhà nước ta và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các quan hệ hôn nhân và gia đình đã có những thay đổi đáng kể cần có sự điều chỉnh phù hợp của pháp luật. Trong bối cảnh như vậy, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như sau:
Một là, một số quy định của Luật còn cứng nhắc, chưa tạo được cơ chế pháp lý linh hoạt, phù hợp với bản chất của các quan hệ hôn nhân và gia đình. Ví dụ, Luật hôn nhân và gia đình chỉ quy định một chế độ tài sản duy nhất của vợ chồng là chế độ tài sản pháp định mà không có quy định cho phép vợ chồng được lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận - Chế độ tài sản ước định. Như vậy, quy định về chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật hiện hành chưa đảm bảo cho vợ chồng thực hiện được quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt đối với tài sản của mình đã được quy định trong pháp luật dân sự; 
Đối với cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và chồng, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng chỉ mới dự liệu hai giải pháp là hòa giải đoàn tụ và giải quyết cho ly hôn, trong khi trên thực tế, ngoài hai giải pháp này, nhiều cặp vợ chồng lại mong muốn lựa chọn giải pháp ly thân với tư cách là phương thức giải quyết phù hợp nhất đối với tình trạng quan hệ hôn nhân, gia đình của họ. Tuy nhiên, Luật lại chưa ghi nhận về giải pháp này;
Hai là, một số quy định của Luật có tính khả thi chưa cao. Ví dụ: (1) Luật quy định tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả hai vợ chồng. Quy định này còn gặp rất nhiều khó khăn trong thực tiễn thi hành. Trên thực tế, quy định này mới chỉ áp dụng được ở một mức độ nhất định đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, còn những tài sản khác (phương tiện giao thông, chứng khoán…) về cơ bản, là chưa thực hiện được việc ghi tên cả hai vợ chồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu; (2) Quy định về quan hệ giữa các thành viên trong gia đình còn mang tính nguyên tắc, không cụ thể, chưa phù hợp với thực tiễn, chưa kế thừa và phát huy được truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam...;
Ba là, một số quan hệ về hôn nhân và gia đình đã và đang có trong thực tiễn nhưng chưa được Luật quy định hoặc quy định chưa cụ thể. Ví dụ, hiện nay đang cộm lên vấn đề về quyền kết hôn của người đồng tính, vấn đề mang thai hộ, vấn đề ly thân, vấn đề quyền của vợ chồng trong việc xác lập chế độ tài sản ước định nhưng chưa được pháp luật hôn nhân và gia đình ghi nhận.  Tình trạng này không chỉ dẫn đến hậu quả là Luật hôn nhân và gia đình không kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình mà còn gây ra không ít khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình;
Bốn là, một số quy định của Luật còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giao lưu dân sự, hội nhập quốc tế của Việt Nam, như: chế độ tài sản của vợ và chồng còn thiếu quy định để xử lý các vấn đề liên quan đến việc vợ chồng tham gia đầu tư, kinh doanh; quyền, nghĩa vụ của người thứ ba trong việc xác lập, chấm dứt giao dịch với một bên hoặc cả hai bên vợ chồng. Một số quy định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chưa phù hợp với thực tiễn, chưa góp phần bảo vệ một cách hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam trong quan hệ hôn nhân và gia đình với người nước ngoài; 
Năm là, một số quy định của Luật hiện hành chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống các văn bản luật có liên quan được ban hành trong thời gian qua như: Luật đất đai năm 2003; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004; Bộ luật dân sự năm 2005; Luật bình đẳng giới năm 2006; Luật người cao tuổi năm 2006; Luật phòng, chống bạo lực trong gia đình năm 2007; Luật Quốc tịch năm 2008; Luật nuôi con nuôi năm 2010...

Những bất cập, hạn chế trên đây không những làm ảnh hưởng đến sự ổn định của các quan hệ hôn nhân và gia đình; đến việc thực hiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân về hôn nhân và gia đình mà còn làm hạn chế hiệu quả của công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Do đó, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là rất cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định, thống nhất cho việc xây dựng và hoàn thiện chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam; góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Để phục vụ cho việc sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3709/QĐ-BTP ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Hoạt động tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình được thực hiện trên 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 9 Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương. 
 Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 theo hình thức trực tuyến ở điểm cầu Hà Nội và 62 điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc ở Trung ương. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Ngoài hoạt động tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản gửi một số Bộ, ngành, địa phương, tổ chức Luật sư, tổ chức kinh tế về đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

2. Soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết  định số 936/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2012 và Quyết định số 2533/QĐ-BTP ngày 17 tháng 9 năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình gồm đại diện của Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các bộ ngành, tổ chức Trung ương và địa phương; các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Ban soạn thảo, tổ biên tập đã xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; tổ chức khảo sát, nghiên cứu, biên dịch tài liệu liên quan đến pháp luật về hôn nhân và gia đình của một số nước trong và ngoài khu vực; các hội thảo khoa học; lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ ngành, địa phương, chuyên gia trong nước, nước ngoài về một số nội dung cũng như toàn bộ dự thảo Luật.

Bộ Tư pháp cũng đã thực hiện nhiều hoạt động phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tiến độ xây dựng và nội dung cơ bản của dự án Luật.

Trên cơ sở kết quả của các hoạt động này, Ban soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu có liên quan kèm theo.

III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT VÀ PHẠM VI SỬA ĐỔI
1. Mục tiêu

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 là để đáp ứng một cách kịp thời các yêu cầu khách quan của thực tiễn hôn nhân và gia đình Việt Nam; công nhận, thực hiện và bảo vệ tốt hơn các quyền nhân thân và tài sản của cá nhân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; nâng cao trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình; vai trò của gia đình đối với xã hội; vai trò của nhà nước và xã hội đối với gia đình. 

2. Các quan điểm xây dựng Luật

Thứ nhất, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về “xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách”; cụ thể hoá Hiến pháp, Chiến lược của Chính phủ về phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 về xây dựng và phát triển gia đình;

Thứ hai, tôn trọng và có cơ chế pháp lý đầy đủ để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ bà mẹ, trẻ em và những người yếu thế khác; quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình; lợi ích của gia đình, của Nhà nước và xã hội;

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành; kế thừa và phát triển các quy định còn hợp lý của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành; các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; bám sát thực tiễn để giải quyết một cách kịp thời các vấn đề mới phát  sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình;
Thứ tư, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về hôn nhân và gia đình, trên cơ sở đó, đảm bảo giá trị truyền thống và những nét đặc thù của pháp luật Việt Nam đồng thời đảm bảo sự tương thích giữa pháp luật về hôn nhân và gia đình nước ta với pháp luật của các nước trên thế giới;

Thứ năm, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi của Luật hôn nhân và gia đình.

IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 
1. Phạm vi sửa đổi
Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 còn nhiều bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành, đồng thời, bổ sung một số chế định mới để kịp thời điều chỉnh những quan hệ hôn nhân và gia đình đã và đang phát sinh trong thực tiễn mà chưa được Luật hiện hành quy định hoặc quy định không cụ thể. 

Trên cơ sở phạm vi sửa đổi như vậy, Dự thảo đã sửa đổi 49 điều, bổ sung mới 54 điều so với Luật hiện hành. Cụ thể như sau:

- Bổ sung các nguyên tắc chung trong áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng (từ Điều 26a đến Điều 26h)

- Bổ sung 3 chế định mới: chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (từ Điều 26i đến Điều 26n); mang thai hộ (từ Điều 63a đến Điều 63g); ly thân (từ Điều 99b đến Điều 99đ);

- Bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh cụ thể, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn hơn đối với các trường hợp kết hôn trái pháp luật; nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn; căn cứ lý hôn và thẩm quyền giải quyết ly hôn;

- Trong tổng số các điều được sửa đổi, bổ sung có 36 điều mới và 29 điều sửa đổi liên quan đến quan hệ hôn nhân, 21 điều mới và 25 điều sửa đổi liên quan đến quan hệ gia đình. 

- Dự thảo Luật bãi bỏ 2 chương của Luật hiện hành: Chương Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình (đã được quy định trong Bộ luật dân sự để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất); Chương xử lý vi phạm (Quy định vấn đề này trong Luật hôn nhân và gia đình không đáp ứng được yêu cầu trong xử lý hành chính, xử lý hình sự các vi phạm về hôn nhân và gia đình, do đó, nên để cho pháp luật chuyên ngành quy định cụ thể vấn đề này);

- Dự thảo bãi bỏ các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 tại Điều 12, 13, 14, 88, 89, 106.
2. Về bố cục của dự thảo Luật
Dự thảo Luật gồm 3 điều:

- Điều 1: sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; 

- Điều 2: bãi bỏ các chương, điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

- Điều 3: Hiệu lực thi hành

3. Những vấn đề lớn được sửa đổi, bổ sung (Điều 1 Dự thảo)
a) Những quy định chung

- Khoản 1: bổ sung nguyên tắc “Truyền thống văn hóa và đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình được kế thừa và phát huy” và nguyên tắc không phân biệt đối xử về giới và mọi sự phân biệt đối xử khác giữa các con và gia đình trong quy định các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình;
- Khoản 2: quy định trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý nhà nước về công tác gia đình;

- Khoản 4: sửa đổi, bổ sung quy định về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình;

- Khoản 5: bổ sung thêm các thuật ngữ: “kết hôn trái pháp luật”, “kết hôn giả tạo”, “ly hôn giả tạo”, “ly thân”,  “người thân thích”, “thành viên trong gia đình”, “mang thai hộ”.

b) Về kết hôn

- Khoản 6: sửa đổi quy định về độ tuổi kết hôn (nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì được kết hôn);
- Khoản 7: không quy định về cấm kết hôn đối với người mất năng lực hành dân sự (chuyển thành một điều kiện kết hôn và có sửa đổi, bổ sung); bãi bỏ quy định về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính;

- Khoản 9: quy định cụ thể đường lối giải quyết đối với các trường hợp kết hôn trái pháp luật;

- Khoản 13 – khoản 15: quy định cụ thể nguyên tắc giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn theo hướng: quan hệ tài sản được giải quyết theo nguyên tắc dựa trên sự thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì giải quyết theo pháp luật dân sự, có ưu tiên bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người thực hiện các công việc gia đình; quy định quyền và nghĩa vụ đối với con theo nguyên tắc không phân biệt đối xử theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ;

- Khoản 16: bổ sung quy định về nguyên tắc giải quyết hậu quả của việc sống chung giữa những người cùng giới tính.

c) Quan hệ giữa vợ và chồng 

- Khoản 17: bổ sung quy định vợ chồng không được từ chối sống chung với nhau nếu không có lý do chính đáng;

- Khoản 18 - khoản 21: sửa đổi, bổ sung căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng; đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ đầu tư, kinh doanh, trong thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản mà giấy tờ sở hữu chỉ ghi tên một bên vợ, chồng; trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện;

- Khoản 22: quy định cụ thể về chế độ tài sản của vợ chồng sau khi hôn nhân được khôi phục trong trường hợp vợ, chồng bị tuyên bố đã chết mà trở về;

- Khoản 23: bổ sung quy định về vợ chồng có quyền lựa chọn chế độ tài sản trong hôn nhân; 

- Khoản 24 - khoản 30: quy định các nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng;

-  Khoản 31 - khoản 35:  quy định về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận bao gồm: thời điểm xác lập và có hiệu lực; hình thức, nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản trong hôn nhân; sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản theo thỏa thuận; các trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận bị vô hiệu;

- Khoản 37 - khoản 51: sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về đăng ký sở hữu đối với tài sản chung; tài sản đưa vào đầu tư, kinh doanh; nghĩa vụ tài sản chung của vợ chồng; quy định cụ thể về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản riêng; tài sản của vợ chồng trong trường hợp sống chung với gia đình.

d) Quan hệ giữa cha, mẹ và con 

-  Khoản 52 - khoản 58: sửa đổi, bổ sung về quy định về nguyên tắc bảo hộ quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; sửa đổi, bổ sung nghĩa vụ, quyền của cha mẹ, con; đại diện cho con;

- Khoản 59 - khoản 61: sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền có tài sản riêng của con; nghĩa vụ của con đã thành niên khi sống cùng cha mẹ; quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ trong quản lý tài sản riêng của con;

- Khoản 62: quy định về quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi; quan hệ giữa cha mẹ đẻ với con đẻ trong trường hợp quan hệ nuôi con nuôi chấm dứt;

e) Quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình 

- Khoản 63 – khoản 68: quy định nghĩa vụ và quyền của con dâu, con rể và bố mẹ chồng, bố mẹ vợ; nghĩa vụ và quyền của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

g) Xác định cha, mẹ con

- Khoản 70: quy định điều kiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và nguyên tắc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp con sinh bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

- Khoản 72 - khoản 76: quy định về nguyên tắc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mang thai hộ và giải quyết tranh chấp có liên quan;

- Khoản 78, 79: quy định quyền nhận con của cha, mẹ; nhận cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết
 - Khoản 81: quy định về thẩm quyền của cơ quan đăng ký hộ tịch và Tòa án trong nhận, xác định cha, mẹ, con;
h) Ly hôn, ly thân 

-  Khoản 82 - khoản 86: sửa đổi, bổ sung các quy định giải quyết thuận tình ly hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch; ly hôn theo yêu cầu của một bên; căn cứ ly hôn; hiệu lực của ly hôn, tôn trọng các quyền riêng tư của vợ chồng trong giải quyết ly hôn; 

- Khoản 87 - khoản 90: sửa đổi, bổ sung về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con khi ly hôn; nguyên tắc giao con cho cha, mẹ trực tiếp nuôi; quyền, nghĩa vụ của người trực tiếp nuôi con và không trực tiếp nuôi con; thay đổi người trực tiếp nuôi con khi vợ chồng có yêu cầu

-  Khoản 91 - khoản 95: sửa đổi, bổ sung quy định về chia tài sản của vợ chồng; thực hiện nghĩa vụ tài sản của vợ chồng khi ly hôn; 

- Khoản 96- khoản 99: quy định về giải quyết ly thân; hiệu lực của ly thân; chấm dứt ly thân và giải quyết yêu cầu ly hôn trong thời gian vợ chồng ly thân.

i) Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

- Khoản 100 - khoản 106: sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; hợp thức hóa lãnh sự, giấy tờ, tài liệu về hôn về hôn nhân và gia đình; kết hôn có yếu tố nước ngoài; ly hôn, ly thân có yếu tố nước ngoài; điều kiện nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài.

V. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ 
Bộ Tư pháp xin ý kiến Chính phủ về 6 vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành như sau:

1. Về áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình (khoản 4 Điều 1 dự thảo sửa đổi Điều 6 LHNGĐ)
Về vấn đề này, hiện còn 2 ý kiến khác nhau:
- Ý kiến thứ nhất cho rằng, dự thảo Luật cần quy định theo hướng cho phép các bên được thỏa thuận áp dụng tập quán trong trường hợp về một vấn đề nhưng vừa có pháp luật quy định lại vừa có tập quán điều chỉnh, nếu tập quán đó không vi phạm những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Ý kiến này dựa trên các lý do sau đây:
Một là, lĩnh vực hôn nhân và gia đình là lĩnh vực mà ở đó, phong tục tập quán rất đa dạng và giữ vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hôn nhân và gia đình. Vì vậy, việc không cho phép áp dụng tập quán  đã làm mất đi một phương tiện rất hữu hiệu trong việc điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình trong thực tiễn, đặc biệt ở các địa phương có đồng bào dân tộc ít người sinh sống;

Hai là, việc cho phép áp dụng tập quán khi đã có quy định của pháp luật không thể làm suy yếu vai trò của pháp luật trong cuộc sống vì trong dự thảo Luật sẽ quy định cụ thể, rõ ràng những tập quán nào thì được áp dụng và khi có những điều kiện gì và trong những trường hợp nào thì tập quán mới được áp dụng.

- Ý kiến thứ hai cho rằng, không nên cho phép áp dụng tập quán trong trường hợp này vì Việt Nam có tới 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có tập quán riêng của mình, vì vậy, việc áp dụng tập quán sẽ làm suy yếu vai trò và tác dụng của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vi phạm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Bộ Tư pháp nhất trí với ý kiến thứ nhất. 
2. Về tuổi kết hôn (khoản 6 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi Điều 9 LHNGĐ)
Về vấn đề này hiện còn hai ý kiến khác nhau:
- Ý kiến thứ nhất (phương án 1) cho rằng, cần quy định nam, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được kết hôn. Ý kiến này căn cứ vào các lý do sau:

Một là, Quy định độ tuổi kết hôn như vậy để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Bộ luật dân sự, pháp luật về tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan. Pháp luật dân sự hiện hành quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên là người đã thành niên, nếu không ở tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được quyền tham gia tất cả các quan hệ dân sự và tố tụng dân sự. Trong các lĩnh vực hoạt động xã hội khác thì pháp luật cũng quy định nam giới từ đủ 18 tuổi là đã có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trước Nhà nước và xã hội. Ví dụ, theo Luật Nghĩa vụ quân sự thì công dân nam từ đủ 18 tuổi trở lên phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này;

Hai là, việc quy định độ tuổi kết hôn cũng cần được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng giới đã được quy định trong Công ước CEDAW mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời việc quy định nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được kết hôn cũng để bảo đảm phù hợp về tuổi của người chưa thành niên theo quy định của Công ước này;

Ba là, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ của người Việt Nam, vì vậy, việc quy định tuổi kết hôn đối với nam là từ đủ 18 thay vì 20 tuổi như hiện nay là phù hợp.

- Ý kiến thứ hai (phương án 2) cho rằng, để đảm bảo tính kế thừa của quy định hiện hành về tuổi kết hôn và để bảo đảm phù hợp với năng lực chủ thể của cá nhân trong việc tham gia các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự thì Luật cần quy định nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. 
Bộ Tư pháp đồng ý với phương án thứ nhất.
3. Về kết hôn giữa những người cùng giới tính (khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật)
Vấn đề này hiện còn có hai ý kiến khác nhau:
- Ý kiến thứ nhất cho rằng, trong giai đoạn hiện nay Nhà nước ta chưa nên thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng trong Luật hôn nhân và gia đình cần phải có các quy định để một mặt giúp phần ngăn ngừa thái độ kỳ thị đối với những người cùng giới tính, mặt khác, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ về tài sản và con (nếu có) trong trường hợp họ sống chung với nhau như vợ chồng. Ý kiến này xuất phát từ những lý do sau đây:

Một là, theo quan niệm truyền thống cũng như thực tiễn dựng vợ, gả chồng của người Việt Nam hàng ngàn năm nay thì quan hệ vợ chồng phải là quan hệ tình cảm giữa hai người khác giới, tức là giữa nam và nữ. Quan niệm này đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt;

Hai là, vấn đề hôn nhân đồng giới là vấn đề nhạy cảm. Do đó, việc luật hóa hôn nhân giữa những người cùng giới tính cũng cần phải được xem xét, cân nhắc, nhìn nhận trên nhiều khía cạnh khác nhau, đặc biệt là phải có lộ trình, bước đi phù hợp. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay, bước đi phù hợp nhất của pháp luật Việt Nam là Nhà nước ta không nên can thiệp hành chính vào quyền được sống theo bản dạng giới, khuynh hướng tính dục của người đồng tính; cần tôn trọng việc sống chung như vợ chồng của họ cũng như các thỏa thuận của họ trong việc xác lập và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cuộc sống chung của họ; đồng thời cần có những quy định pháp luật thích hợp để giúp họ giải quyết một cách ổn thỏa các hậu quả pháp lý của việc sống chung này nhằm góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các đương sự và sự ổn định của các quan hệ xã hội.
Ba là, kinh nghiệm một số nước trên thế giới cho thấy, nhiều nước cũng giải quyết vấn đề này một cách có lộ trình, tức là trước hết, Nhà nước thừa nhận quyền của chung sống như vợ chồng của người đồng tính rồi sau đó mới có quy định về thừa nhận hôn nhân giữa những người này. Ví dụ: Hà Lan quy định về việc đăng ký kết hợp dân sự giữa những người cùng giới tính vào năm 1998, nhưng đến năm 2001 mới thừa nhận chính thức hôn nhân hợp pháp giữa người cùng giới; Canada thừa nhận quyền chung sống của người đồng tính vào năm 1999, đến năm 2005 mới được thừa nhận quyền hôn nhân giữa họ với nhau; Cộng hòa Pháp thừa nhận quyền chung sống của người đồng tính từ năm 1999 và đến năm 2013 mới thừa nhận hôn nhân đồng giới... Tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng đã hợp pháp hóa quan hệ đồng tính vào năm 1997 (Trung Quốc), 2009 (Ấn Độ).  

- Ý kiến thứ hai cho rằng, quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là không phù hợp với chức năng xã hội của hôn nhân cũng như với quan niệm truyền thống về hôn nhân và gia đình ở nước ta. Do đó, cần tiếp tục duy trì quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính như quy định hiện hành.
Bộ Tư pháp đồng ý với ý kiến thứ nhất và dụ thảo Luật đã bãi bỏ khoản 5 Điều 10 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, đồng thời bổ sung quy định về giải quyết hậu quả việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính.
4. Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thuận tình ly hôn (khoản 83 Điều 1 dự thảo Luật)

Về vấn đề này, hiện còn hai ý kiến khác nhau.

- Ý kiến thứ nhất (phương án 1) cho rằng, trong trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn và giữa họ không có yêu cầu giải quyết về tài sản, không có con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, con không có khả năng lao động, thì việc giải quyết ly hôn thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký hộ tịch. Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ xác nhận việc thuận tình ly hôn của vợ chồng. 
- Ý kiến thứ hai (phương án 2) cho rằng, việc giải quyết ly hôn trong mọi trường hợp đều thuộc thẩm quyền của Tòa án như hiện hành.
Bộ Tư pháp đồng ý với ý kiến thứ nhất.
5. Về ly thân (các khoản 96, 97, 98 và 99 Điều 1 dự thảo Luật)
Hiện còn có hai ý kiến khác nhau về vấn đề này:
- Ý kiến thứ nhất cho rằng, cần bổ sung chế định ly thân vào Luật hôn nhân và gia đình vì các lý do sau đây:

Một là, ly thân là vấn đề thực tiễn, là giải pháp được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn để giải quyết mâu thuẫn khi họ chưa muốn ly hôn và do đó, Luật HN-GĐ không thể né tránh. Đặc biệt, đây là giải pháp rất hữu ích cho cộng đồng người Công giáo vì theo giáo lý, họ không được phép ly hôn;

Hai là, ly thân là một biện pháp giúp các bên vợ, chồng tránh tình trạng bạo lực gia đình;

Ba là, ly thân tạo điều kiện cho vợ chồng có thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi tới quyết định cuối cùng trong giải quyết mâu thuẫn của mình là ly hôn; 

Bốn là, quy định về ly thân còn giúp làm minh bạch hóa các giao dịch dân sự, kinh tế do một bên vợ, chồng thực hiện trong thời kỳ ly thân, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của các con, các thành viên khác trong gia đình. 

- Ý kiến thứ hai cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không nên bổ sung chế định ly thân, vì dưới góc độ pháp lý, Luật HN-GĐ hiện hành không có quy định nào buộc vợ chồng nhất thiết phải sống chung nên đương nhiên họ có quyền sống riêng và mặt khác, chế định này không phù hợp với thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam.

Bộ Tư pháp đồng ý với ý kiến thứ nhất.
6. Về mang thai hộ (các khoản 72, 73, 74, 75 và 76 Điều 1dự thảo Luật)
Hiện còn có 2 ý kiến khác nhau về vấn đề này.
- Ý kiến thứ nhất cho rằng, Nhà nước ta cần cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại nhưng nên cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để tạo điều kiện cho những cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được quyền làm cha, mẹ theo nguyện vọng. Tuy nhiên, để tránh bị lạm dụng, pháp luật phải quy định chặt chẽ, cụ thể các điều kiện đối với người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ; hình thức pháp lý của việc mang thai hộ; quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên và nhiều vấn đề khác có liên quan đến việc mang thai hộ. 
- Ý kiến thứ hai cho rằng, Luật hôn nhân và gia đình cần nghiêm cấm việc mang thai hộ vì đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, có thể mang lại nhiều hậu quả xấu về mặt xã hội, mặt khác cũng không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Bộ Tư pháp đồng ý với ý kiến thứ nhất.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ ./.
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� Đến ngày 30/5/2013, Bộ Tư pháp đã nhận được Báo cáo tổng kết thi hành của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 9/9 Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương.


� Đến ngày 30/5/2013, Bộ Tư pháp đã nhận được 138 công văn của các địa phương, cơ quan, tổ chức về đánh giá bất cập, hạn chế của Luật hôn nhân và gia đình .
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